
DANH SÁCH 

Thưởng tiền cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt  

thành tích cao tại Giải vô địch Đẩy gậy quốc gia lần thứ XIX năm 2025 và  

Giải vô địch Kéo co quốc gia lần thứ XIII năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT 
Tên vận động viên, huấn 

luyện viên 
Thành tích 

Mức thưởng 

(đồng) 

Tổng tiền 

thưởng 

(đồng) 

Ghi 

chú 

I. Giải vô địch Đẩy gậy quốc gia lần thứ XIX năm 2025  

1. Vận động viên: 01  

 

Lương Mai Quỳnh 

Học sinh lớp 12A15 

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: 45 kg nữ 
10.000.000 10.000.000  

2. Huấn luyện viên: 01  

 

Phạm Quốc Hảo 

Giáo viên Trường THPT 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

Huấn luyện VĐV 

Lương Mai Quỳnh đạt 

01 Huy chương Vàng 

ND: 45 kg nữ   

10.000.000 10.000.000  

Tổng I: 20.000.000đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn). 

II. Giải vô địch Kéo co quốc gia lần thứ XIII năm 2025  

1. Vận động viên: 25  

1 

Lương Mai Quỳnh 

Học sinh lớp 12A15 

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 
5.000.000 5.000.000  

2 

Nông Quốc Đại 

Học sinh lớp 10A19    

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 

17.000.000  
01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 

3 

Hoàng Việt Cường 

Học sinh lớp 10A7  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 

17.000.000  

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 



2 

4 

Hoàng Thái Dương 

Học sinh lớp 10A13  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 

17.000.000  
01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 

5 

Hà Duy Mạnh 

Học sinh lớp 10A18  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 

12.000.000  
01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

6 

Hà Minh Nghĩa 

Học sinh lớp 10A5  

Trường THPT Tân Thành, 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 

12.000.000  
01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

7 

Lê Bá Hùng 

Học sinh lớp 11A9 Trung 

tâm GDTX 2 tỉnh Lạng 

Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 

17.000.000  
01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 

8 
Nguyễn Văn Hiếu 

Học sinh lớp 10A4 Trung 

tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 

17.000.000  
01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 

9 
Nguyễn Duy Tiến 

Học sinh lớp 10A5 Trung 

tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 7.000.000  

10 

Hoàng Ngọc Đình 

Học sinh lớp 10A19  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 7.000.000  

11 
Hoàng Mạnh Đình 
Học sinh lớp 10A9  

Trường THPT Hữu Lũng, 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 12.000.000  



3 

tỉnh Lạng Sơn 01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

12 
Hoàng Thanh Trúc 

Học sinh lớp 12C Trung tâm 

GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 5.000.000  

13 

Nguyễn Phương Anh 

Học sinh lớp 8A Trường 

THCS thị trấn Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 10.000.000  

14 

Hoàng Thị Kim Chi 

Học sinh lớp 11A14  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 10.000.000  

15 

Hoàng Mai Phương   

Học sinh lớp 10A14  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 10.000.000  

16 

Hoàng An Hiệp   

Học sinh lớp 11A3  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 10.000.000  

17 

Đường Khánh Linh 

Học sinh lớp 11A2  

Trường THPT Vân Nham, 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 10.000.000  

18 

Hoàng Thị Thu Huyền 

Học sinh lớp 11A6  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 

15.000.000  
01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 

19 

Lục Yến Nhi  

Học sinh lớp 11A12  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 5.000.000  

20 

Vũ Thị Phương Thảo 

Học sinh lớp 11A14  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 10.000.000  

21 

Nguyễn Minh Anh 

Học sinh lớp 11A6  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 10.000.000  

22 
Hà Văn Hiệp 

Học sinh lớp 10A5  

Trường THPT Hữu Lũng, 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 12.000.000  



4 

tỉnh Lạng Sơn 01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

23 

Lê Văn Hoàng 

Thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 

17.000.000  
01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 

24 

Hùng Thị Ánh Nguyệt 

Học sinh lớp 10A13  

Trường THPT Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn   

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 10.000.000  

25 

Phạm Thùy Linh 

Khu An ninh thị trấn Hữu 

Lũng, huyện Hữu Lũng 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 

15.000.000 

 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000  

2.  Huấn luyện viên: 03 

1 

Phạm Quốc Hảo 

(Huấn luyện VĐV các đội 

thi đấu nội dung tập thể 

đạt 01 huy chương vàng, 

01 huy chương bạc, 02 

huy chương đồng). 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 

27.000.000  

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 

2 

Dư Văn Trường 

(Huấn luyện VĐV các đội 

thi đấu nội dung tập thể 

đạt 01 huy chương vàng, 

01 huy chương bạc, 02 huy 

chương đồng) 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 

27.000.000  

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  
5.000.000 



5 

Ấn định danh sách này có tổng số 26 vận động viên, 04 huấn luyện viên./.  
 

 

                            
  

                                       
  
 

 

 

hỗn hợp trong nhà 

3 

Hoàng Văn Hùng 

(Huấn luyện VĐV  các đội 

thi đấu nội dung tập thể 

đạt 01 huy chương vàng, 

01 huy chương bạc, 02 huy 

chương đồng) 

01 Huy chương Vàng 

ND: hạng 360 kg  

đội nữ trong nhà 

10.000.000 x 

60% = 

6.000.000 

16.200.000  

01 Huy chương Bạc 

ND: hạng 520 kg  

đội nam trong nhà 

7.000.000 x 

60% = 

4.200.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 510 kg  

hỗn hợp trong nhà 

5.000.000 x 

60% = 

3.000.000 

01 Huy chương Đồng 

ND: hạng 380 kg  

đội nam trong nhà 

5.000.000 x 

60% = 

3.000.000 

Tổng II: 359.200.000đồng (Ba trăm chín mươi triệu hai trăm nghìn đồng chẵn). 

Tổng cộng I + II: 20.000.000đ + 359.200.000đ = 379.200.000đồng (Ba trăm bảy mươi chín 

triệu hai trăm nghìn  đồng chẵn). 
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